	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục:  Ông Lê Phước Đức
	Số ĐT: 0973369374
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Lâm Trần Bảo Nhi 
	 
	8/4/2011 
	 1/1
	 
	X 
	 
	 
	X 
	 
	Lớp 1 và 2 (nhóm 6)

	 2
	Đoàn Nguyên Ngọc 
	
	21/7/2010
	 2/3
	X
	 X
	 
	 
	 X
	 
	

	 3
	Phạm Khánh Linh 
	 
	8/7/2010 
	 2/
	 X
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	4 
	Lý Phúc Thanh Hà 
	 
	 
	1/1 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	5
	Nguyễn Duy Khang
	10/9/2010
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục: Ông Lê Phước Đức
	Số ĐT: 0973369374
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoài Như
	
	14/2/2009
	3/2
	X
	X
	
	
	
	
	Lớp 3 (Nhóm 5)

	2
	Lý Tâm Như
	
	06/01/2009
	3/1
	X
	X
	
	
	
	
	

	 3
	Hồ Quốc Huy
	24/03/2009
	 
	3/6
	X 
	 X
	 
	 
	
	 
	 

	4 
	Nguyễn Việt Bách 
	11/03/2009 
	 
	¾
	X
	X
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục: Ông Llê Phước Đức
	Số ĐT: 0973369374
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Hạnh Di
	
	18/11/2008
	4/1
	
	X
	
	X
	
	
	

	2
	Trần Gia Hân
	
	7/10/2007
	5/4
	X
	
	X
	
	
	
	

	 3
	Hoàng Tôn Phúc
	12/01/2008 
	 
	5/3
	X
	X
	 
	 
	
	 
	 

	4 
	Nguyễn Minh Đạt
	 22/02/2004
	 
	5/5
	X
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục: Ông Hàng Huỳnh Anh Thiện
	Số ĐT: 0918272792
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Ngân Giang
	
	22/02/2004
	8/2
	X
	X
	
	
	
	
	Lớp 6,7 (Nhóm 5)

	2
	Nguyễn Hoàng Nam
	27/02/2003
	
	9/5
	
	X
	
	
	
	
	

	 3
	Hàng Hữu Huy
	26/8/2004 
	 
	8/4
	 X
	X 
	 
	 
	
	 
	 

	4 
	Trần Chung Minh
	 24/12/2003
	 
	9.B8
	X 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	                       TRƯỞNG
	PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục: Ông Trần Anh Tuấn
	Số ĐT: 0908343088
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Gia Tiên
	
	05/11/2006
	6/5
	X
	X
	
	
	
	
	Lớp 6,7 (Nhóm 5)

	2
	Lý Hồng Ân
	
	25/01/2006
	6/13
	X
	
	X
	
	
	
	

	 3
	Nguyễn Minh Khang
	 17/8/2006
	 
	6/2
	X 
	 X
	 
	 
	X
	 
	 

	4 
	Nguyễn Đức Toàn
	 
04/5/2006


	 
	6/7
	X 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	5
	Trần Hoàng Nguyên
	24/01/2006
	
	6/2
	X
	X
	
	
	X
	
	

	6
	Diệp Thanh Tuấn
	27/10/2006


	
	6/5
	X
	X
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
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ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

	FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX - NĂM HỌC 2017 - 2018

	
	Kính gửi:
	LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trưởng đoàn: Ông Đặng Đình Học
	Số ĐT: 0903822296
	
	
	

	* Giáo viên Thể dục: Ông Trần Anh Tuấn
	Số ĐT: 0908343088
	
	
	

	 
	Nhóm thi đấu:  1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	 
	LỚP
	Tự do
50m
	Ếch
50m
	Ngửa
50m
	Bướm
50m
	4 x 50m
TS TD
	4 x 50m
TS HH
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lớp 8,9 (Nhóm 5)

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Quận 10, ngày 13 tháng 11 năm 2017

	
	Trưởng đoàn
	
	Xác nhận sức khỏe
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        Đặng Đình Học
	
	
	
	
	
	
	
	


